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* Gia Lai, ngày ù 5"tháng 10 năm 2021
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QUYẾT ĐỊNH
Mỏ’ lớp Trung cấp Lý luận chính trị (Khoá 04) 

Hệ không tập trung, năm học: 2021-2022

Căn cứ Quyết định sổ 1309-QĐ/TƯ ngày 07 tháng 3 năm 2019 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định về chức năng, nhiệm vụ, íố chức bộ 
máy của Trường chính trị tỉnh;

Căn cứ Quy ché chiêu sinh các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính tri - 
hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02 tháng 
5 năm 2019 của Giám đổc Học viện Chỉnh trị quốc gia Hồ Chí Minh),

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh ngày 05 tháng 10 năm 2021 
của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai,

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học,

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GĨA LAI QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mở lóp Trung cấp Lý luận chính trị (Khóa 04), Hệ không tập trung, 
năm học: 2021 - 2022, mở tại Trung tâm Chính trị huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
(có danh sách kềm theo).

Điều 2. Lớp học có nhiệm vụ thực hiện Quy chế học tập của Học viện 
Chính trị quôc gia Hồ Chí Minh, Nội quy của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa Trường Chính trị tỉnh và các học viên có 
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quvết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điêu 3,
- Website TCT,
- Trung tâm CT huyện Chư Prông,
- Lưu : VT, p QLĐT

K/T HIỆU TRƯỞNG



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH
Lửp TCLLCT (Khỏa 04), hệ không tập trung, năm hục: 2021 - 2022

(Mỏ' lại Trung tâm BDCT huyện Chư Prồng)
(Kèm theo Quyết định sổẨÍ>& -QĐ/TCT ngàyOSíĩiángdỡnăm 2021 cùa Hiệu trưởng Trường Chính trị tình Gia Lai)

Số tt

Ngày, tháng, năm sinh
Dân Đảng Nơi sinh Chức vụ Don vị công tác

Trình độ
Ghi

J 1 U  V i l  I C Í I

Nam Nữ
tộc viên

HV C1V1
chú

l Nguyễn Thị Thùy An 29/11/1976 Kinh X Bình Định Điều dưỡng 
Trường khoa Trung tâm Y tể huyện Chư Prông, tình Gia Lai 12/12 CĐ

9 Rơ Mah Ban 26/8/1990 Jrai X Gia Lai PCT HLHPN UBND xã la Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 12/12

o
J Hà Tam Băng 02/06/1981 Kinh X Thanh Hóa TGĐ Công ty CP Cao su Chư Prông, Strung Treng 12/12 ĐH

4 Trần Văn Cảnh 15/04/1977 Kinh Thanh Hóa CC Đ C - XD UBND xã la Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 12/12 TC

5 Ngô Thị Kim Chi 01/01/1989 Kinh X Gia Lai PHT Trường MG Hướng Dương, xã ta Phin, huyện Chư 
Prông, tỉnh Gia Lai 12/12 ĐH

1
6 Mai Thị Kim Chung 02/06/1981 Kinh X Gia Lai KS viên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, tinh Gia 

Lai 12/12 DH

7 Rơ Lan Chuyn 12/08/1986 Jrai X Gia Lai Phó trưởng 
trạm Trạm Y tế xã ỉa Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 12/12 ĐH

8 Lê Thị Cóc 21/05/1983 Kinh X Gia Lai CC Đ C - XD UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 12/12 ĐH

9 Võ Bé Cường 02/09/1991 Kinh X Đắk Lắk CC V P - TK UBND xã ta Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 12/12 ĐH



r

s ố  tt 1.1« é A

Ngày, tháng, năm sính
Dân Đảng Noi sinh Chác vụ Đon vị công tác

Trình độ
Ghi

Nam
Ị

N ũ'
tộc viên

I I V C M

chú

10 Kpă Đại 08/5/1982 Jrai X Gia Lai PCT HND UBND xã la Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 /1 2 TC

11 Nguyễn Văn Đô 04/10/1985 Kinh X Thái Bình c c  LĐ- 
TB&XH

UBND xã la Mơ, huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH

12 Đinh Phan Tiến Dũng 31/08/1981 Kinh X Gia Lai PGD Ngân hàng CSXH huyện Chư Prông 1 2 /1 2 ĐH

13 Nguyễn Đức Dũng 02/09/1982 Mường X Hòa Bình c c  VH - X H UBND xã la Lâu, huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 /1 2 TC

14 Nguyễn Thị 
Thanh

Dung 24/03/1988 Kinh X Gia Lai Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH

15 Ro Châm E h 27/09/1984 Jrai X Gia Lai T rường CAX UBND xã la Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 r c

1 6 Trần Thị Phưưrtg Giang 01/01/1991 Kinh X
Quảng
Ngãi

Kế toán
UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai
1 2 /1 2 ĐH

17 Vỗ Tuấn Giang 11/11/1988 Kinh X Gia Lai Đội trưởng, 
PBT Đoan

Công ty TNHIT MTV Cao su Chư Prông, tỉnh Gia 
Lai

1 2 /1 2 ĐH

18 Ksor H’ Hoa 10/05/1988 Jrai X Gia Lai CB DT - TG
UBND xã Binh Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai
1 2 /1 2 ĐH

19 R' Ô II Neo 15/8/1991 Jrai X Gia Lai PBT Đoàn UBND xã ỉa Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 /1 2 CĐ

2 0 Nay 11' Phen 10,10/1980 Jrai .X Gia Lai PCT
UBMTTQ UBND xã la Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 /1 2

GCN TN 
cấp 3 TT

21 Nguyễn Thị Hài 10/11/1984 Kinh X
Quảng

Bình Chuyên viên ủy  ban Kiểm tra 1 luyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH

2 2 Đoàn Ngọc Hải 09/06/1964 Kinh X Quảng T rị Đội trưởng Đội công trình đô thị - Nước sạch - VSMT huyện 
Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH
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Ngày, tháng, năm sình
Dân Oiíng

r1
Don vị công tác

Trìnl (tộ
Ghi

1
Nam

1
N lĩ

tộc viên Ị
HV CM

chú

23 Trần Thị Bích iiạnh 29/02/1984 Kinh X Nam Định Chuyên viên Phòng LĐ "TB&XH huyện ChưPrông, tỉnh Gia 
Lai 1 2 /1 2 ĐH

24 Hồ Thị Hái Hậu 18/08/1984 Kinh X Bình Định cc TC - KT UBND xã la Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia 
Lai 1 2 /1 2 ĐH

05 Ngọc Thị Hậu 08/07/1985 Tày X
1 hái 

Nguyên CBTC Đảng UBND xâ ỉa Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia 
Lai 1 2 /1 2 ĐH

26 Tran Thị Hệ 15/11/1985 Kinh X Hưng Yên Pí IT Trường Mau Giáo Sao Sáng, huyện Chư Prông, 
tỉnh Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH

27 Phạm Ngọc Hiển 19/05/1982 Kinh X Gia Lai PGĐ Xí nghiệp Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, tỉnh Gia 
Lai 1 2 /1 2 ThS

28 Nguyễn Thị Hiền 09/04/1986 Kinh X Hà Tĩnh Lưu trữ viên Phòng Nội vụ huvệu Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH

29 Kpuih HIol 02/10/1985 •Irai X Gia Lai BT chi bộ Làng Nú, xã la K!y, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 /1 2 rc

30 Rơ Lan HLót 10/08/1986 Jraì X Gia Lai Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy huyện Chư Prông, tinh Gia 
Lai 1 2 /1 2 ĐH

31 Triệu Thị Hoa 07/07/1976 Kinh X Gia Lai PHT Trường Mâu giáo 19/5, xã la Bang, huyện Chư 
Prông, tình Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH

32 Nguyễn Ngọc Hoàng 15/06/1968 Kinh X Ninh Binh cc ĐC - XD UBND xã la Dĩ ang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH

3 3
Nguyễn Thị 
Thanh Hương 13/08/1982 Kỉnh X Gia Lai Phó trạm 

trường Trạm Y tể xã la Me, huyện Chu Prông, tình Gia Lai 1 2 /1 2 TC

34 Tổng Thị Thanh H trong 30/04/1986 Kinh X Gia Lai KT trưởng Ngân hàng CSXH huyện Chư Pròng, tỉnh Gia Lai 1 2 /1 2 ĐH

35 Nguyễn Hồng Khanh 01/09/1981 Kinh X Gia Lai Giám đốc 
Nông trường

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, tỉnh Gia 
Lai 1 2 /1 2 ĐH



s ố  ú Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân Đảng

1 -  

Noi sinh Chúc vụ Đon vị công tác

Trình độ
Ghi

Nam Nữ
tộc viên

HV CM
chú

36 Trần Thị Vân Kiều 0 4 /0 5 /1 9 9 0 Kinh X Bình Định c c  T P - HT UBND xã la Bang, huyện Chư Prông, tính Gia Lai 12/12 ĐH

37 Mã Thị Lê 1 6 /1 0 /1 9 8 8 Nùng X Cao Bằng c c  V P- TK UBND xã la Piơr, huyện Chu Prông, tình Gia Lai 12/12 ĐH

38 Nguyễn Thị Lộ 1 0 /0 2 /1 9 8 7 Kinh X Gia Lai c c  TC - KT UBND xã la Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 12 /12 CĐ

39 Phạm Thị Mỹ Lệ 1 2 /09 /1985 Kinh X Bình Định PHT Trường Mầu giáo Tuổi Thơ, xã la Vê, huyện Chư 
Prông, tinh Gia Lai

12/12 ĐH

40 Tống Thị Liên 2 6 /0 8 /1 9 8 4 Kinh Á Gia Lai CC TC KT
LỈBND xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tinh Gia 

Lai
12/12 ĐH

41 Huỳnh Thị Liễu 16 /06 /1981 Kinh X Bình Định c c  T P - HT UBND xã la Phin, huyện Chư Prỏng, tỉnh Gia Lai 12/12 ĐH

42 Phạm Thị Thúy Liễu 0 6 /1 2 /1 9 8 6 Kinh X Gia Lai Trạm trưởng
Trạm Y tể xã la Drang, huyện Chư Prông, tình Gia 

Lai
12/12 ĐH

43 Nguyễn Thị Kiều Loan 2 7 /1 2 /1 9 9 1 Kinh X Gia Lai BT Đoàn UBNĐ xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 12/12 ĐH

44 Doãn Thị Lương 0 4 /0 8 /1 9 8 2 Kinh X Hà Nội Chuyên viên Phòng LĐ- TB&XH huyện Chư Prông, tình Gia 
Lai

12/12 ĐH

45 Trần Thị Lương 2 0 /1 2 /1 9 8 0 Kinh X Hưng Yên cc TP - HT UBND xã la Piơr, huyện Chư Prông, tình Gia Lai 12 /12 ĐI ỉ

46 Lại Thị Mừng 0 6 /0 2 /1 9 8 4 Kinh Ninh Bình Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 12/12 DH

47 Võ Thị Mười 0 7 /1 1 /1 9 8 0 Kinh X Gia Lai CB DT - TG UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 12 /12 ĐH

48 Đỗ Thị My 2 2 /0 3 /1 9 8 6 Kinh Hà Nam Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư 
Prông, tinh Gia Lai 12/12 ĐH
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ị số lí 
! Mọ và rên

Ngày, th án g, năm  sinh
D ân Đảng

No‘i sinh C h ứ c  vụ Don vị công tác

T rìn h  đ ô
Ghi

Nam Nử
lôc viên

HY CM
chú

49 Hoàng Thị N am 21/04/1990 Kinh X Nghệ A n PCT HLHPN UBND xã ỉa Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

50 Nguyễn Thị Nàng 17/06/1989 Kinh X Gia Lai c c  VP - TK UBND xã la Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 CĐ

51 Đỗ Thị K.im N ga 22/06/1987 Kinh Ninh Bình CPT UBND xã la Mư, huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 / 1 2 TC

52 Nông Thị N ghĩa 24/01/1984 Tày X
Thái

Nguyên
PHT Trường Mau giáo Tân Tiến, xã la Lâu, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

53 N g u y ễn  Thị Ngoan 20/06/1983 K in h X H à N a m c c  Đ C - XD UBND xã la 0 , huy ện  Chư Prông, t ỉnh  Gia Lai 1 2 / 1 2 TC

54 Nguyễn Bá N h àn 12/04/1964 Kinh X Binh Định Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Chu Prông, tỉnh Gia 
Lai 1 2 / 1 2 ĐH

55 Lê Thị Hoài N iên 06/08/1989 Kinh X
Quáng

Bình Chuyên viên ửy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

56 Nay O a n h 15/09/1979 Jrai X Gia Lai PGĐ Trung 
tâm Y tể

Công ty TNHH MTV Cao su Chu Prông, tỉnh Gia 
Lai 1 2 / 1 2 ĐH

57 Nguyễn Thị Ánh Phú 02/08/1986 Kinh X Gia Lai Điều dưỡng 
Trường khoa - Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

58 Rah Lan Phúc 01/05/1977 Jrai X Gia Lai Trưởng CAX UBND xã la Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 TC

59 Phạm Thị Minh Phirợng 17/11/1988 Kinh X Hải Phòng c c  TC - KT UBND xà la Lâu, huyện Chư Prông, tình Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

60 Hoàng Thị Quy 28/12/1987 Kinh X Nghệ An c c  V P - TK UBND xà la Vê, huyện Chu Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

0, Đinh Vàn Quý 16/06/1983 Kinh X Quảng Trị Nhân viên Công ty TNHH MTV Cao su Chu' Prông, tỉnh Gia 
Lai 1 2 / 1 2 ĐH



1 s ố  t t Họ v à  tên

Ngày, tháng, năm sinh
r  "

j  Dàn Đáng Đơn vị công tác

Trình đ ộ
Ghi

Nam N ữ
1 tộc viên

Noi sinh Chức vu

H V C M
c h ú

62 Mai Xuân Sen 24/03/1986 Kinh X Gia Lai Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ThS

63 Chu Văn Thanh 30/04/1969 Kình X Bắc Giang c c V H -X H UBND xã la Ga, huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

64 Siu Thế 23/8/1985 Jrai X Gia Lai PCI' 11ND UBND xã la Bang, huyện Chu Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 G C N lCQTN

65 Nguyễn Thị Kim Thoa 18/12/1991 Kinh X Đồng Nai Chuyên viên
Phòng Tài chính kế hoạch huyện Chư Prông, tình 

Gia Lai
1 2 / 1 2 ĐH

6 6 Lê Thị Itìom 12/08/1990 Kinh X Gia Lai Chuyên viên Huyện Đoàn huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

67 Kpuih Thương 02/04/1990 Jrai X Gia Lai
Nhân viên, BT 

Đoàn TN
Trung tâm Y tể huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

6 8 Nguyễn Thị Hoài Thương 25/04/1991 Kinh X Hà Tĩnh PHT
Trường MG Vành Khuyên, UBND xã la Me, 

huyện Chư Prông, tinh Gia Lai
1 2 / 1 2 ĐH

69 Đặng Thị Thanh Thúy 03/09/1988 Kinh X Bình Định cc TC - KT UBND xã la Ga, huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

70 Trương Thị Thúy 13/06/1978 Kinh X Ninh Bình Trạm trưởng
Trạm Y tế xã Ia.Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai
1 2 / 1 2 ĐH

71 Vũ Thị Thúy 13/12/1981 Kinh X Hưng Yên PCT HN D UBND xã la Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

72 Trần Nữ Huyền Trân 20/07/1980 Kinh X Gia Lai Trưởng phòng Ngân hàng NN&PTNT huyện Chư Prông, tinh Gia 
Lai

1 2 / 1 2 ĐH

73 Đỗ Huyền Trang 20/10/1990 Kinh X Gia Lai cc TC - KT UBND xã la Tôr, huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

74 Trần Thị Thảo Trang 08/11/1988 Kinh X Gia Lai Chuyên viên Thanh tra huyện Chư Prông, tinh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH



Số ti Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân Đảng

Noi sinh Chức vu Đon vị công tác

Trình độ
Ghi

Nam Nữ
tộc viên

HV CM
chứ

75 Trần Thị cấm Tú 10/04/1988 Kinh X Vĩnh Long CBTC Dang UBND xã la Me, huyện Chư Prông, iỉnh Gia 1 ai 1 2 / 1 2 ĐH

76 Trương Ngọc Tuấn 25/08/1980 Kinh X Hà Nam c c  VH - XH UBND xã la Drang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

77 Trần Sỹ Tùng 28/09/1986 Kinh X Gia Lai BT Đoàn
Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai
1 2 / 1 2 ĐH

78 Đặng Thành Vinh 28/12/1982 Kinh X Quảng
Ngãi

Nhân viên 
tuyên huấn

Ban chỉ huy QS huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

79 Đỗ Thị Tường Vy 08/12/1988 Kinh X Gia Lai CBTC Đảng UBND xã la 0 , huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 1 2 / 1 2 ĐH

80 Trần Thị vển
„ '

15/03/1981 Kinh X Gia Lai PHT
Trường TH Phan Chu Trinh, xã la Drang, huyện 

Chư Prông, tình Gia Lai
1 2 / 1 2 ĐH

T ống  số: 80 học viên
Trong đó:

-Học vấn 12/12: 80/80 h/v 
- Chuyên môn:
+ ThS: 02 h/v 
+ CĐ, ĐH: 66 h/v 
+ Trung cấp: 09 h/v

- Nữ: 56 h / V

- DTTS: 15 h/v (Jrai: 11 hv, Bahnar: 0 hv, khác 04 hv) 
-NữDTTS: 08 h/v

CB, cc cấp xã: 38 hv


